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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 02, Ấp Sơn Thạnh, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

11/02/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU GẠO NGỌC HÂN LÊ

1602156278

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU 
GẠO NGỌC HÂN LÊ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAN LE RICE EXPORT JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: HAN LE RICEJSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0918866622
Email: ctquangphat522@gmail.com

Fax:
Website:
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168.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu lúa, tấm, cám , thức ăn và 
nguyên liệu làm thức ăn cho gia sức, gia cầm và thuỷ sản.

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu Gạo

4631(Chính)

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu trái cây

4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu nước tinh khiết đóng 
chai.

4633

5. Trồng lúa 0111

6. Trồng cây ăn quả 0121

7. Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ trồng trọt

0161

8. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Chi tiết: Sấy Lúa

0163

9. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu những mặt hàng của doanh nghiệp 
kinh doanh

8299

11. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

13. Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: Xay xát, gia công, lau bóng lúa, gạo

1061

14. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai

1104

15. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

16. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất củi Trấu; ép củi Trấu

1629

17. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh bao bì PPF

2220

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hoá bằng xe tải thông thường

4933

19. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa bằng ghe, xà lan

5022

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

21. Đóng tàu và cấu kiện nổi 3011

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ PHƯƠNG 
HIẾU

Khóm Đông 
Thạnh B, Phường 
Mỹ Thạnh, Thành 
phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

336.000 3.360.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 336.000 3.360.000.000 2,000

0890940194
17

2 NGUYỄN THỊ 
THÚY AN

Ấp Thạnh Phú, 
Xã Bình Thạnh, 
Huyện Châu 
Thành, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

504.000 5.040.000.000 3,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 504.000 5.040.000.000 3,000

0891980117
62

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:
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3 LÊ THỊ NGỌC 
HÂN

Khu vực Long 
Thạnh A, Phường 
Thốt Nốt, Quận 
Thốt Nốt, Thành 
phố Cần Thơ, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.960.
000

159.600.000.00
0

95,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 15.960.
000

159.600.000.00
0

95,000

0921990032
49

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       092199003249
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu vực Long Thạnh A, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành 
phố Cần Thơ, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu vực Long Thạnh A, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố 
Cần Thơ, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ NGỌC HÂN Nữ

13/11/1999 Kinh Việt Nam

29/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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